
Quyền Lợi Longevity 
(HMO)

Value 
(HMO)

Total+ 
(HMO C-SNP)
Với Medi-Cal 
Toàn Phần1

Total+ 
(HMO C-SNP)

Không Có Medi-Cal1

Phí bảo hiểm $0 $0 $0 $18.40

Giảm phí phần B $1.20/tháng 
(Quận San Diego)

$105-$110/tháng 
(thay đổi  

tùy theo quận)2
không áp dụng không áp dụng

MOOP  
(phí tự trả tối đa) $1,200 $2,900 $0 $9,350

Nằm viện $0 đồng thanh toán $100 các ngày 1–5; 
$0 các ngày 6–90 $0 đồng thanh toán 

$1,632 khấu trừ3

$0 các ngày 1–60;
$408 các ngày 61–90

Bác sĩ chính (PCP)/
Chuyên khoa

$0 PCP
$0 Chuyên khoa

$0 PCP
$5 Chuyên khoa

$0 PCP
$0 Chuyên khoa 20% đồng bảo hiểm

Cấp cứu (ER)/
Khẩn cấp

$90 cấp cứu
$0 khẩn cấp

$125 cấp cứu
$0 khẩn cấp

$0 cấp cứu
$0 khẩn cấp

$95 cấp cứu
$25 khẩn cấp

Bảo hiểm
toàn cầu $85,000 $55,000 $100,000 $100,000

Chuyên chở 24 chuyến đi  
một chiều

16 chuyến đi  
một chiều

48 chuyến đi  
một chiều4

24 chuyến đi  
một chiều

Quyền lợi Flex
Linh Hoạt
(OTC + thảo dược
bổ sung + thể dục)

$225/quý 
(không chuyển tiếp)

$50/quý 
(không chuyển tiếp)

$200/quý 
(không chuyển tiếp)

$200/quý 
(không chuyển tiếp)

Châm cứu Lên đến $1,900/năm
Không cần giới thiệu

Lên đến $1,000/năm
Không cần giới thiệu

Lên đến $2,000/năm
Không cần giới thiệu

Lên đến $2,000/năm
Không cần giới thiệu

Sức khỏe  
phương Đông 24 lần thăm khám 12 lần thăm khám 24 lần thăm khám 24 lần thăm khám

Nha khoa PPO5 $2,200 tối đa 
(cộng dồn các quý)

$800 tối đa 
(cộng dồn các quý)

$2,200 tối đa 
(cộng dồn các quý)

$2,200 tối đa 
(cộng dồn các quý)

Thị lực $200 trợ cấp/năm $200 trợ cấp/năm $200 trợ cấp/năm $200 trợ cấp/năm

Thính lực $600 trợ cấp
mỗi tai/năm

$600 trợ cấp
mỗi tai/năm

$600 trợ cấp
mỗi tai/năm

$600 trợ cấp
mỗi tai/năm

Bữa ăn sau khi
xuất viện

Tối đa 84 bữa ăn mỗi năm 
(sau khi nằm viện hoặc ở lại cơ sở điều dưỡng chuyên môn, SNF)

Hệ thống ứng phó 
khẩn cấp cá nhân 
(PERS)

$0 đồng thanh toán 

Teladoc $0 bác sĩ chính (PCP)/$40 sức khỏe tâm lý, tâm thần 20% đồng bảo hiểm
Hàng tạp hóa/
thực phẩm

$40/tháng 
(không chuyển tiếp)6

$25/tháng 
(không chuyển tiếp)6

$125/tháng 
(không chuyển tiếp)4 không áp dụng
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Clever Care Health Plan, Inc. là một HMO và HMO C-SNP có hợp đồng với Medicare. Việc ghi danh phụ 
thuộc vào sự gia hạn hợp đồng.

1Total+ là một chương trình nhu cầu đặc biệt về tình trạng bệnh mạn tính (C-SNP). Khả năng ghi danh của 
quý vị sẽ dựa trên việc xác minh rằng quý vị có tình trạng bệnh mạn tính đủ điều kiện. Không phải tất cả 
hội viên đều đủ điều kiện. Nếu quý vị có Medi-Cal toàn phần, chi phí dịch vụ sẽ được Medi-Cal hoặc bên thứ 
ba thanh toán toàn bộ. Nếu không, số tiền thanh toán cho các dịch vụ sẽ khác nhau.  

2 Los Angeles, Orange: $110 mỗi tháng; Riverside, San Bernardino, San Diego: $105 mỗi tháng 

3 Thời gian nằm viện được xác định bởi Medicare. Số tiền nằm viện (Phần A) là cho năm 2024 và có thể thay 
đổi vào năm 2025.

4 Các quyền lợi về thực phẩm/hàng tạp hóa và chuyên chở phụ thuộc vào tính đủ điều kiện của Mô Hình 
Thiết Kế Bảo Hiểm Dựa Trên Giá Trị (VBID) và sẽ được chương trình xác định sau khi ghi danh, dựa trên các 
tiêu chí có liên quan bao gồm việc đủ điều kiện nhận Trợ Giúp Bổ Sung (dành cho thu nhập thấp, LIS). 

5 Dịch vụ yêu cầu phải có giấy giới thiệu và/hoặc sự cho phép trước. 

6 Nếu quý vị mắc các chứng rối loạn tim mạch, các tình trạng sức khỏe tâm thần mạn tính và tàn tật, suy 
tim mạn tính, các chứng rối loạn phổi mạn tính, tiểu đường hoặc một tình trạng mạn tính đủ điều kiện khác 
không được liệt kê ở đây, quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình bổ sung đặc biệt dành cho người 
mắc bệnh mạn tính. Không phải tất cả hội viên đều đủ điều kiện. Các tiêu chí đủ điều kiện và phạm vi bảo 
hiểm khác được áp dụng.  
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Quyền Lợi Longevity 
(HMO)

Value 
(HMO)

Total+ 
(HMO C-SNP)
Với Medi-Cal 
Toàn Phần1

Total+ 
(HMO C-SNP)

Không Có Medi-Cal1

Quyền lợi bổ sung 
đặc biệt cho bệnh 
mạn tính (SSBCI)6

• Bữa ăn cho 
người mắc 
bệnh mạn tính

• Hỗ trợ tại nhà
• Chăm sóc  

thay thế
• Giám sát từ xa
• Người đồng hành
• Hàng tạp hóa/

thực phẩm

• Hàng tạp hóa/
thực phẩm

• Bữa ăn cho người mắc bệnh mạn tính

• Hỗ trợ tại nhà

• Chăm sóc thay thế

• Giám sát từ xa

• Người đồng hành

Phần D
(Giá thuốc bán lẻ/
qua thư, 30 ngày)

$0 | $0 | $47
$99 | 33% | $0

$0 | $5 | $47
$99 | 33% | $0

$0 | $0 | $0
$0 | $0 | $0

25% | 25% | 25%
25% | 25% | $0


